
 
 

 

UBND PHƯỜNG PHƯƠNG LIỆT 

TRẠM Y TẾ 
 

Số:        /TYT- HCTCNS 
V/v đề nghị cung cấp hồ sơ về năng lực và 

báo giá dịch vụ khám sức khỏe định kỳ 

miễn phí cho người dân từ đủ 18 tuổi trở 

lên trên địa bàn phường Phương Liệt  

năm 2026 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phương Liệt, ngày         tháng        năm 2026 

 

       Kính gửi:  Các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ 

điều kiện cung cấp dịch vụ. 

 

Thực hiện Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám 

sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố Hà 

Nội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 6243/KH-SYT ngày 

25/6/2026 của Sở Y tế Hà Nội về việc Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc 

miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội 

năm 2026; Công văn số 4216/UBND-KGVX ngày 15/8/2026 V/v đẩy nhanh tiến 

độ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa 

bàn Thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 03/8/2026 của UBND phường 

Phương Liệt về việc giao nhiệm vụ thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám 

sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn phường Phương Liệt năm 2026; 

Quyết định số 749/ QĐ-UBND ngày 18/8/2026 của UBND phường Phương Liệt 

về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2026 để thực hiện khám sức khỏe định 

kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa 

bàn phường Phương Liệt; Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của 

UBND phường Phương Liệt về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2026 

để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 

mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn phường Phương Liệt (đợt 2); 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu và các văn bản pháp luật có liên quan; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 

09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 91/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng trên địa bàn Thành phố 

và các văn bản có liên quan; 

Trạm Y tế phường Phương Liệt đang tổ chức khảo sát, thu thập thông tin 

thị trường để làm cơ sở xác định đơn giá dịch vụ, lập dự toán và giá gói thầu phục 

vụ việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên 



 
 

địa bàn phường Phương Liệt năm 2026. 

Để việc xác định giá bảo đảm có căn cứ, khách quan, công khai, minh bạch, 

tiết kiệm và phù hợp yêu cầu chuyên môn, Trạm Y tế phường Phương Liệt trân 

trọng đề nghị Quý đơn vị cung cấp thông tin về năng lực thực hiện và báo giá chi 

tiết các dịch vụ theo Phụ lục kèm theo Công văn này. 

1. Thông tin về nhu cầu cung cấp dịch vụ: 

- Tên nhiệm vụ: Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân từ đủ 18 

tuổi trở lên trên địa bàn phường Phương Liệt năm 2026. 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước 

- Địa điểm thực hiện: Tại bệnh viện, hoặc khám lưu động tại địa điểm do 

Trạm Y tế và UBND phường phối hợp tổ chức. 

- Đối tượng thực hiện: Người dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn phường 

Phương Liệt thuộc diện thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo kế hoạch được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

- Số lượng: dự kiến 5.160 người. 

- Nội dung khám: Các nội dung khám, xét nghiệm, thăm dò chức năng và 

dịch vụ kỹ thuật sàng lọc theo danh mục tại Phụ lục. Số lượng từng dịch vụ là số 

lượng dự kiến phục vụ khảo sát và lập dự toán; số lượng thực tế có thể thay đổi 

theo đối tượng, chỉ định chuyên môn và số người thực tế đến khám. 

Khám định kỳ theo quy định theo hướng dẫn tạm thời của SYT và theo mẫu 

số 03 TT 25/TT-BYT ngày 30/6/2026 của Bộ Y tế. 

2. Nội dung đề nghị Quý đơn vị cung cấp 

Đề nghị Quý đơn vị cung cấp bản sao và bản điện tử các hồ sơ, tài liệu Các 

văn bản pháp lý của đơn vị và Hồ sơ, tài liệu chứng minh cơ sở đáp ứng các điều 

kiện theo Mục 5.1 Kế hoạch số 6243/KH-SYT ngày 25/6/2026 của Sở Y tế Hà 

Nội, gồm:  

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh còn hiệu lực; Phạm vị hoạt 

động chuyên môn; mục kỹ thuật, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

- Quy trình chuyên môn; 

- Cơ sở vật chất; 

- Nhân lực; 

- Thiết bị, vật tư y tế; 

- Điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và khả năng cập nhật, 

liên thông dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử của Thành phố. 

(Kèm theo Công văn này Kế hoạch số 6243/KH-SYT ngày 25/6/2026 của 

Sở Y tế Hà Nội để Quý đơn vị nghiên cứu, phối hợp cung cấp thông tin.) 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/11/2026. 

2. Thông tin về giá dịch vụ và báo giá 

Đề nghị Quý đơn vị cung cấp bảng giá dịch vụ hiện hành đối với các dịch 

vụ dự kiến cung cấp cho Trạm Y tế phường Phương Liệt, cụ thể (Theo phụ lục 



 
 

đính kèm). 

Thông tin, báo giá phải phản ánh đúng năng lực, phạm vi chuyên môn và 

khả năng cung cấp thực tế của Quý đơn vị; Quý đơn vị chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, trung thực của thông tin và mức giá cung cấp. 

Đơn giá đề nghị bao gồm đầy đủ các chi phí cần thiết để thực hiện dịch vụ 

theo yêu cầu, trừ các khoản được Quý đơn vị nêu rõ là chưa bao gồm. 

Việc cung cấp thông tin và báo giá nhằm phục vụ khảo sát, thu thập thông 

tin thị trường và xây dựng dự toán/giá gói thầu; không phải là hồ sơ dự thầu, 

không phải là đề nghị lựa chọn nhà thầu và không làm phát sinh cam kết lựa chọn 

nhà cung cấp. 

Trạm Y tế phường Phương Liệt có quyền sử dụng thông tin, báo giá nhận 

được để tổng hợp, so sánh, phân tích và xác định dự toán/giá gói thầu theo quy 

định; việc cung cấp báo giá không tạo quyền ưu tiên cho bất kỳ đơn vị nào trong 

quá trình lựa chọn nhà thầu sau này. 

3. Thời hạn và hình thức cung cấp 

Đề nghị Quý đơn vị gửi thông tin và báo giá về Trạm Y tế phường 

Phương Liệt trước 17 giờ 00 ngày 16/9/2026 (Thứ tư). 

Hồ sơ đề nghị gửi về: 

Trạm Y tế phường Phương Liệt 

Địa chỉ: Số 136 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Phương Liệt, Hà Nội. 

Đầu mối liên hệ: Phòng Hành chính – Tài chính – Nhân sự 

Điện thoại: 0234.8685051 

Email: tramytephuongphuongliet2025@gmail.com 

Trạm Y tế phường Phương Liệt trân trọng đề nghị Quý đơn vị quan tâm, 

phối hợp cung cấp thông tin và báo giá đúng thời hạn nêu trên để Trạm có cơ sở 

thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Trạm Y tế phường Phương Liệt trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn 

vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND phường Phương Liệt (để báo cáo); 

- Phòng DS,TE &BTXH (để đăng tải); 

- Lưu: VT, HCTCNS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 Đặng Thị Thanh Hà 

 

 

 

 

 



 
 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số ……/TYT-HCTCNS ngày …… tháng 9 năm 2026 của Trạm Y tế phường Phương Liệt) 

 

STT Danh mục Tên dịch vụ Đơn vị tính 

Số lượng 

dự kiến 

cung cấp 

Đơn giá 

(VAT) 

Khả năng 

thực hiện 

(dự kiến) 

Ghi chú 

I KHÁM  ĐỊNH KỲ       

1.  Khám các chuyên khoa  
 Khám sức khỏe định kỳ (không kể xét 

nghiệm, X-quang)  
Lượt 5.160 

   

2  Chụp XQ tim phổi  
Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 

phim] 
Lượt 5.160 

  Chụp XQ và có 

in phim 

    
Hoặc Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 

1 phim] 
Lượt 5.160 

  Chụp XQ và 

KHÔNG in 

phim  

    
Hoặc Chụp X-quang ngực thẳng [≤ 

24x30 cm, 1 tư thế] 
Lượt 5.160 

  Chụp XQ không 

phải máy kỹ 

thuật số 

3  Xét nghiệm công thức máu  Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi  Lượt 5.160    

4 
 Xét nghiệm glucoza huyết 

(chẩn đoán tiểu đường)  
Định lượng Glucose [Máu] Lượt 5.160 

   

5   XN Ure máu  Định lượng Urê máu [Máu] Lượt 5.160    



 
 

6 XN Creatinin máu Định lượng Creatinin (máu) Lượt 5.160    

7  XN SGOT Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lượt 5.160    

8 XN SGPT Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Lượt 5.160    

9 
XN Tổng phân tích nước 

tiểu 11 thông số 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 
Lượt 5.160 
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